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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Quang Hoạch. 

                                        Ông Tạ Văn Đài. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Vòng A Chi - Kiểm sát viên.  

 

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình 

sự sơ thẩm thụ lý số 92/2024/TLST-HS ngày 26 tháng 3 năm 2024 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 89/2024/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2024, 

đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh N, sinh năm: 1995 tại Cà Mau. 

Hộ khẩu thường trú: Ấp Đ, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai;  

Cư trú: Ấp B, xã G, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Không;         Trình độ văn hóa: 5/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt 

Nam; 

Con ông Nguyễn Minh T, sinh năm: 1963 và bà Lê Thị Thu B, sinh năm: 

1966. Có chồng là anh Dương Trung H, sinh năm: 1990, có hai con, con lớn 

sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị giam giữ từ ngày 07/8/2023 đến ngày 17/8/2023 được thay thế bằng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Nh, sinh năm: 2004 tại Đ. 

Hộ khẩu thường trú: Ấp A, xã Đ, huyện L, tỉnh Đ. 

Nghề nghiệp: Không;             Trình độ văn hóa: 5/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Hòa Hảo; Quốc tịch: Việt 

Nam; 

Con ông Nguyễn An K, sinh năm: 1982 và bà Đặng Thị Minh C, sinh 

năm: 1985. 
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Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị giam giữ từ ngày 07/8/2023 tại Trại tạm giam B5 - Công an tỉnh 

Đồng Nai. 

- Người làm chứng: Chị Cao Trương Mai X, sinh năm: 2006 và chị Cao 

Thị Cẩm T, sinh năm: 2000. 

 (các bị cáo có mặt, người làm chứng vắng mặt). 

 

NHẬN THẤY 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 11 giờ ngày 06/8/2023, Nguyễn Thị Thanh N cùng chồng là 

Dương Trung H tổ chức ăn nhậu mừng sinh nhật cho con tại nhà thuộc ấp 

Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và mời Nguyễn 

Văn Nh, đối tượng tên T và Y (vợ T, đều không rõ nhân thân lai lịch) cùng 

một số người khác đến tham dự. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi thấy mọi 

người nhậu gần xong, N rủ T và Nh “lấy ít đồ về chơi cho tỉnh” (tức là mua 

một ít ma tuý về sử dụng chung) thì T và Nh đồng ý. N nói Nh điện thoại cho 

Cao Trương Mai X (sinh ngày 29/01/2006, là bạn của Nh) đến sử dụng ma 

tuý chung nên Nh đã điện thoại cho X đến. Sau đó, N điện thoại qua mạng xã 

hội “Zalo” cho người tên TN (không rõ nhân thân lai lịch) hỏi mua 350.000 

ma tuý kẹo và 1.100.000 ma tuý khay thì TN đồng ý và đem ma tuý đến trước 

nhà bán cho N. Khi gặp N, TN đưa cho N 01 gói nylon kích thước 02 x 04cm 

bên trong có ma tuý khay và 01 viên ma tuý kẹo (thuốc lắc), N đưa cho TN 

1.450.000 đồng. Sau khi mua được ma tuý, N cất giấu trong túi quần rồi vào 

trong nhà nói cho T biết đã mua được ma tuý, T hỏi mua hết bao nhiêu tiền 

rồi đưa cho N 720.000 đồng để góp tiền mua ma tuý sử dụng chung với nhau. 

N dọn dẹp nhà cửa xong rồi đi vào trong phòng ngủ thì thấy Nh và X đang 

xem điện thoại, N lấy 01 cái đĩa bằng sứ đem vào trong phòng ngủ, lấy 01 tờ 

tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng rồi đổ ma tuý khay lên tờ tiền, bật lửa đốt hơ 

nóng ma tuý trên tờ tiền sau đó đổ ma tuý ra đĩa, dùng tờ tiền 1.000 đồng 

quấn lại thành ống để làm dụng cụ hút ma tuý khay trên đĩa. N tiếp tục dùng 

bật lửa hơ nóng đĩa sứ có ma tuý rồi lấy thẻ sim nhựa điện thoại màu đỏ cà 

mịn ma tuý khay ra, chia sẵn thành nhiều đường để dễ sử dụng, còn viên ma 

tuý kẹo thì N bẻ thành 04 mẫu nhỏ. Khi đã chuẩn bị xong dụng cụ sử dụng ma 

tuý thì N gọi Nh, T và X vào trong phòng ngủ để cùng sử dụng ma tuý chung 

với nhau. N, T, Nh và X mỗi người sử dụng 01 mẫu ma tuý kẹo bằng cách 

uống cùng với nước ngọt Coca rồi từng người tiếp tục sử dụng ma tuý khay 

trên đĩa và bật nhạc lên để nghe nhằm tăng thêm kích thích. Trong lúc N, T, 

Nh và X đang sử dụng ma tuý thì H đi vào trong phòng nhìn thấy, thấy vậy T 

rủ H cùng sử dụng ma tuý chung nên H cũng vào tham gia cùng sử dụng ma 

tuý chung với T, được một lúc thì H đi ra ngoài nhà nằm ngủ. Đến khoảng 21 

giờ cùng ngày do đã hết ma tuý nên cả nhóm N không sử dụng ma tuý nữa, X 

đi về nhà, chỉ còn N, H, Nh và vợ chồng Tuyền ở lại tại nhà của N.  
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Đến khoảng 00 giờ 00 phút ngày 07/8/2023, sau khi sử dụng ma tuý thì 

Cao Trương Mai X đi về nhà và bị chóng mặt nên gia đình X hỏi, thì X đã 

khai nhận mới được Nh rủ sử dụng ma tuý tại nhà của N nên chị Cao Thị 

Cẩm T (là chị gái X) đã đến nhà của N để tìm Nh hỏi chuyện. Đồng thời chị T 

cũng trình báo Công an xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về hành vi tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà của Nguyễn Thị Thanh N. Trong lúc chị 

T đứng ở trước nhà của N để nói chuyện với Nh, do lo sợ bị bắt nên T cùng 

vợ đã bỏ về trước, còn H bỏ đi ra ngoài. Khi Lực lượng Công an xã Giang 

Điền, huyện Trảng Bom đã tiến hành kiểm tra, lúc này chỉ có N và Nh đang ở 

nhà N. Qua kiểm tra phát hiện 01 gói nylon đựng ma tuý đã sử dụng hết để 

trong gạt tàn thuốc trong phòng ngủ, 01 cái loa nghe nhạc hiệu SDRD, 01 vỏ 

lon Coca, 01 phích nước đá và 01 bật lửa. Đối với 01 cái đĩa bằng sứ (đã bị 

vỡ nhiều mãnh), 01 cái thẻ sim nhựa, 01 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng thì 

chị Dương Ngọc Trà M (là chị chồng của N) đã tìm thấy phía sau nhà của N 

thuê nên đã giao nộp cho Công an xã Giang Điền, huyện Trảng Bom. Lực 

lượng Công an xã Giang Điền đã lập biên bản ghi nhận sự việc cùng vật 

chứng đã thu giữ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom xử lý theo thẩm quyền. 

Ngày 08/8/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã 

ra Quyết định trưng cầu giám định các dụng cụ sử dụng ma tuý đã thu giữ. 

Tại Bản Kết luận giám định 1758/KL-KTHS ngày 14/8/2023 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

+ Mẫu chất màu trắng đục bám dính trong gói nylon (Mẫu M1) được 

niêm phong gửi đến giám định là ma tuý, loại Ketamine. Mẫu dạng vết không 

xác định được khối lượng.  

+ Mẫu đĩa sứ màu trắng bị vỡ làm nhiều miếng (Mẫu M21) được niêm 

phong gửi đến giám định có phát hiện thấy chất ma tuý, loại Ketamine. Mẫu 

dạng vết không xác định được khối lượng.  

+ Mẫu thẻ sim nhựa màu đỏ (Mẫu M22) được niêm phong gửi đến giám 

định có phát hiện thấy chất ma tuý, loại Ketamine. Mẫu dạng vết không xác 

định được khối lượng.  

+ Mẫu tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng (Mẫu M23) được niêm phong 

gửi đến giám định có phát hiện thấy chất ma tuý, loại Ketamine. Mẫu dạng 

vết không xác định được khối lượng.  

Ngày 16/8/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom 

đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh N và 

Nguyễn Văn Nh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đến ngày 

29/02/2024 khởi tố bị can đối với Dương Trung H về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra các bị cáo N và Nh đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, các bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội với vai trò đồng phạm nhưng mang tính 

chất giản đơn, không có người tổ chức cầm đầu; Các bị cáo N và Nh đều là 

người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, trong đó N là chủ nhà cung cấp 

địa điểm để sử dụng ma tuý, là người bỏ tiền ra mua ma tuý để sử dụng; Nh là 
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người điện thoại rủ Cao Trương Mai X (sinh ngày 29/01/2006) là người chưa 

đủ 18 tuổi, đến sử dụng ma tuý cùng. 

Tại bản Cáo trạng số 97/CT-VKS-TB ngày 22/3/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Văn 

Nh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b, c 

khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự. 

Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 cái phích nước (ca nhựa) màu đỏ là tài sản của Nguyễn Thị 

Thanh N do không liên quan đến vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu. 

Đối với 01 phong bì (đã niêm phong) sau giám định bên trong có 01 gói 

nylon, nhiều miếng vỡ của đĩa sứ màu trắng, 01 cái thẻ sim nhựa và 01 tờ tiền 

giấy mệnh giá 1.000 đồng; 01 cái quẹt ga; 01 vỏ lon Coca Cola; 01 điện thoại 

di động hiệu Mobistar; 01 cái loa hiệu SDRD là công cụ phương tiện để các 

bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện đã chuyển vật chứng đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng 

Bom để xử lý theo quy định. 

Đối với bị can Dương Trung H do hiện nay đã bỏ trốn, chưa bắt được và 

thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng 

Bom đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, ra Quyết định truy nã, khi 

nào bắt được xử lý sau. 

Đối với Cao Trương Mai X đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý 

nhưng không có vai trò đồng phạm về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma tuý” cùng với bị cáo N và Nh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

Đối với đối tượng tên “TN” đã bán ma túy cho bị cáo N và đối tượng tên 

Tuyền tham gia sử dụng trái phép chất ma tuý và góp tiền mua ma tuý với bị 

cáo N nhưng do hiện nay không xác định được lai lịch nhân thân nên đề nghị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục xác minh làm 

rõ có cơ sở xử lý sau. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt 

bị cáo N mức án từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù, bị cáo Nh mức án từ 07 

năm đến 07 năm 06 tháng tù. 

Các bị cáo không tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung tại Cáo trạng đã nêu và các bị 

cáo nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Về quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, cơ quan truy tố; hành vi tố 

tụng của Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Kiểm sát viên trong 
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quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý 

kiến hoặc kH nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. 

[2] Về trách nhiệm hình sự:  

Vào khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 06/8/2023, tại căn nhà 

do Nguyễn Thị Thanh N cùng chồng là Dương Trung H thuê ở trọ, thuộc ấp 

Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị 

Thanh N và Nguyễn Văn Nh đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy và cho Cao Trương Mai X (sinh ngày: 29/01/2006) cùng một số đối tượng 

khác sử dụng ma túy chung. Sau đó thì bị Lực lượng Công an xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai kiểm tra phát hiện bắt giữ cùng vật chứng 

là 01 gói nylon, 01 cái đĩa bằng sứ (đã bị vỡ), 01 thẻ sim nhựa và tờ tiền giấy 

mệnh giá 1.000 đồng còn bám chất ma tuý loại Ketamine. 

Như vậy, hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Thanh N và Nguyễn Văn 

Nh đã phạm tội “Tổ chức trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b, c khoản 

2 Điều 255 Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ độc quyền 

quản lý về các chất ma túy của Nhà nước, trực tiếp là hoạt động tàng trữ trái 

phép chất ma túy và xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, không những thế 

các bị cáo còn rủ người từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng ma túy nên cần 

xử phạt các bị cáo mức án tương ứng với hành vi phạm tội. Các bị cáo là 

đồng phạm ở mức độ giản đơn, tuy nhiên xét N là người chủ động rủ bị cáo 

Nh và người khác sử dụng ma túy và bị cáo cũng là người mua ma túy, chuẩn 

bị địa điểm, dụng cụ để sử dụng ma túy nên mức án bị cáo N cao hơn bị cáo 

Nh. 

Tình tiết tăng nặng: Không. 

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; 

bị cáo N đang nuôi con nhỏ nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

các bị cáo.  

[4] Xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì đã niêm phong số 1758/KL-KTHS ngày 

14/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 01 vỏ lon 

coca, 01 quyẹt ga; 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di dộng hiệu Mobistar và 

01 cái loa hiệu SDRD và tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng 

[5] Các vấn đề khác: 

Đối với 01 cái phích nước (ca nhựa) màu đỏ là tài sản của Nguyễn Thị 

Thanh N do không liên quan đến vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chủ sở hữu. 
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Đối với bị can Dương Trung H do hiện nay đã bỏ trốn, chưa bắt được và 

thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng 

Bom đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, ra Quyết định truy nã, khi 

nào bắt được xử lý sau. 

Đối với Cao Trương Mai X đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý 

nhưng không có vai trò đồng phạm về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma tuý” cùng với bị cáo N và Nh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Trảng Bom ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

Đối với đối tượng tên “TN” đã bán ma túy cho bị cáo N và đối tượng tên 

Tuyền tham gia sử dụng trái phép chất ma tuý và góp tiền mua ma tuý với bị 

cáo N nhưng do hiện nay không xác định được lai lịch nhân thân nên đề nghị 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục xác minh làm 

rõ có cơ sở xử lý sau. 

[6] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

[7] Nhận định của Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

 

  QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Căn cứ theo điểm b, c khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, 58 

và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn Văn Nh phạm tội “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh N 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị áp giải để chấp hành hình phạt tù, nhưng 

được trừ đi thời hạn giam giữ từ ngày 07/8/2023 đến ngày 17/8/2023. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Nh 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 07/8/2023. 

2. Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì đã niêm phong số 1758/KL-KTHS ngày 

14/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai; 01 vỏ lon 

coca, 01 quyẹt ga. 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di dộng hiệu Mobistar và 

01 cái loa hiệu SDRD và tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng. 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/3/2024 tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Trảng Bom). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh N, Nguyễn 

Văn Nh mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 

- VKSND huyện, VKSND tỉnh; 

- Công an huyện; 

- Chi cục thi hành án huyện; 

- Bị cáo; 

- Nhà tạm giữ CA huyện; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

 

 


